
Đvt: triệu đồng

a b c 1 2 3=4+5 4 5 6
TỔNG CỘNG (A+B) 196,792 82,637 114,155

A VỐN PHÂN BỔ (I+II) 196,792 82,637 114,155

I VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ (a+b+c) 184,614 70,459 114,155

a Dự án chuyển tiếp năm 2021 149,462 70,459 79,003
Lĩnh vực giáo dục 55,490 40,490 15,000

1 Xây dựng mới Trường MN Vĩnh Lương Phòng GD&ĐT
QĐ 3142 

14/10/2019

4072/QĐ-CT-UBND 
14/7/2020 điều chỉnh 
8817/QĐ-CT-UBND 

30/10/2019

6,000 6,000
Năm 2020: 1.420 tr đồng
Năm 2021: 3.715 tr đồng

2
Trường THCS Cao Thắng - Hạng mục: Xây dựng mới khối
lớp học, phòng chức năng

Phòng GD&ĐT
NQ 02 ngày 
20/01/2021

7787/QĐ-CT-UBND 
21/6/2021

9,000 9,000 Năm 2021: 4.619 tr đồng

3
Trường TH Vĩnh Trung - Hạng mục: Xây dựng mới 8 phòng
học, nhà đa năng

Ban QLDA các 
CTXD NT

QĐ 1876
05/7/2019

8727/QĐ-CT-UBND
30/10/2019

4,390 4,390 Năm 2021: 460 tr đồng

4 Trường MN Lư Cấm
Ban QLDA các 

CTXD NT
QĐ 1387
30/5/2019

3933/QĐ-CT-UBND
03/7/2020

9,000 9,000 Năm 2021: 8.500 tr đồng

5
Trường THCS Yersin - Hạng mục: Xây dựng khối lớp học,
nhà đa năng, các hạng mục phụ trợ, cải tạo sửa chữa khối
hành chính

Ban QLDA các 
CTXD NT

NQ 78;
30/7/2020

7626/QĐ-CT-UBND
 31/12/2020

12,100 12,100 Năm 2021: 5.000 tr đồng

6 Xây dựng mới Trường THCS Trưng Vương
Ban QLDA các 

CTXD NT
NQ 149;

30/10/2020
7633/QĐ-CT-UBND

 31/12/2020
15,000 15,000

Năm 2021: 1.420 tr đồng
Vốn 2023: 25.600 tr đồng

Lĩnh vực giao thông 20,973 13,719 7,254

7 Cầu Ngọc Thảo
Ban QLDA các 

CTXD NT
QĐ 4508

05/11/2018
QĐ 3173
03/5/2019

8,864 8,864 Năm 2021: 3.990 tr đồng

8 Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền
Ban QLDA các 

CTXD NT
NQ 153 ngày 
30/10/2020

7621/QĐ-CT-UBND 
31/12/2020

4,855 4,855 Năm 2021: 4.500 tr đồng

9 Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Trãi
Ban QLDA các 

CTXD NT
NQ 150 ngày 
30/10/2020

7632/QĐ-CT-UBND 
31/12/2020

1,554 1,554 Năm 2021: 7.539 tr đồng

10 Sửa chữa cầu Cửu Hàm
Ban QLDA các 

CTXD NT
NQ 171 ngày 
10/12/2020

2554/QĐ-CT-UBND 
18/5/2021

2,900 2,900 Năm 2021: 105 tr đồng

11 Đường Trường Sơn (Võ Thị Sáu – Trường Sơn)
UBND phường Vĩnh 

Trường
QĐ 2020 
19/7/2019

4062/QĐ-CT-UBND 
13/7/2020 điều chỉnh 
7757/QĐ-CT-UBND 

26/9/2019

2,800 2,800
Thực hiện NQ 17 

Năm 2020: 1.000 tr đồng
Năm 2021: 1.128 tr đồng

Trong đó:

Vốn 
XDCBTT

Vốn SDĐ

Tổng
cộng

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2021

Số
TT

DANH MỤC
Chủ 

đầu tư

Nghị quyết (QĐ) 
phê duyệt 

BCĐXCT đầu tư

Quyết dịnh phê duyệt 
dự án đầu tư

Kế hoạch vốn

Ghi chú



Trong đó:

Vốn 
XDCBTT

Vốn SDĐ

Tổng
cộng

Số
TT

DANH MỤC
Chủ 

đầu tư

Nghị quyết (QĐ) 
phê duyệt 

BCĐXCT đầu tư

Quyết dịnh phê duyệt 
dự án đầu tư

Kế hoạch vốn

Ghi chú

Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ 
chức chính trị - xã hội

10,344 0 10,344

12 Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Hải
Ban QLDA các 

CTXD NT
NQ 16;

31/7/2019
7634/QĐ-CT-UBND

31/12/2020
10,344 10,344

Năm 2021: 331 tr đồng
Vốn 2023: 20.000 tr đồng

Lĩnh vực Môi trường 25,500 5,500 20,000

13
Trạm quan trắc không khí tự động tại bãi chôn lắp rác
Lương Hòa, xã Vĩnh Lương

Phòng 
TNMT

NQ 177 ngày 
10/12/2020

9429/QĐ-CT-UBND
22/6/2021

5,500 5,500 Năm 2021: 4.105 tr đồng

14 Nâng cấp hồ điều hòa tại trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa
Công ty 

CPMTĐT 
Nha Trang

NQ 28 ngày 
30/7/2020

3234/QĐ-CT-UBND 
09/6/2021

20,000 20,000 Năm 2021: 500 tr đồng

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi 
và thủy sản

25,750 10,750 15,000

15
Kè chống sạt lở suối Lương Hòa (đoạn từ cầu ông Thương
đến đường Phạm Văn Đồng), xã Vĩnh Lương

Ban QLDA các 
CTXD NT

NQ 26 ngày 
30/7/2020

7441/QĐ-CT-UBND 
18/12/2020

15,000 15,000
Năm 2021: 1.174 tr đồng
Vốn 2023: 17.460 tr đồng

16
Gia cố bờ kè đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư Hòn Rớ
1

Ban QLDA các 
CTXD NT

NQ151; 
30/10/2020

7599/QĐ-CT-UBND 
31/12/2020

10,750 10,750 Năm 2021: 5.212 tr đồng

Lĩnh vực quốc phòng 10,495 0 10,495

17
Công trình nòng cốt trong khu sơ tán, khu tập trung bí mật,
thao trường huấn luyện cấp xã của lực lượng vũ trang thành
phố Nha Trang 

Ban CHQS thành 
phố

NQ 15;
31/7/2019

52/QĐ-CT-UBND
19/10/2017

10,495 10,495
Vốn 2020: 6.300 tr đồng
Năm 2021: 100 tr đồng

Lĩnh vực văn hóa, thông tin 910 0 910

18
Nhà văn hóa tổ 5,6 Thanh Hải và Trung tâm học tập cộng 
đồng phường Vĩnh Hải

UBND phường Vĩnh 
Hải

QĐ 1981 
10/5/2019

8683/QĐ-CT-UBND 
30/10/2019

910 910

Ngân sách thành phố 70%
+ Phường huy động 30%

Năm 2020: 50 triệu đồng (vốn 
chuẩn bị đầu tư)


